PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ
        TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

[image: image33.png]


         

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2020 – 2021
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	Câu số
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	Số điểm
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	1
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	08

	1
	Hình học và đo lường
	Số câu
	1
	
	1
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	Câu số
	4
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	02

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Tổng số câu
	4
	1
	3
	
	
	2
	10


CM duyệt                        Khối duyệt                                Người lập ma trận
                                                                                      Phạm Thị Thu Thủy
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ  I NĂM HỌC 2020- 2021.

                                             MÔN: TOÁN                                                            

Câu 1: ( 1 điểm ) Số ? (M1)
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Câu 2: ( 1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống :
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a                                
       4          5
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b.
5
7
Câu 3: (1 điểm) (M1) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

a. [image: image14.png]


 + 4 = 7 

A. 3                          B. 0                       C.7                         D.2        

b.     8….10

A. >                        B. <                       C. =                        
Câu 4: (1 điểm) (M1) Nối với hình thích hợp
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A. hình vuông


 

B. hình chữ nhật

Câu 5: Tính: (1 điểm) (M1)

8 – 2 =                                                    10 – 0 =

 9 + 0 =                                                     7 + 3 =
Câu 6: (1 điểm ) (M2): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

        

            2 + 2 = 4                                     2 – 1 = 1  




             2 + 3 = 8                                     4 – 2 = 3  

Câu 7:(1 điểm) (M2) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 
5 + 2 + 1 = ?

A. 8
B. 5
C. 6                      D. 10

Câu 8:(1 điểm )(M2)  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
 Hình bên có: 


A. 6 hình tròn
B. 7 hình tròn
C. 8 hình tròn
D. 9 hình tròn
Câu 9: Tính: (1điểm) (M3)

9 – 1 + 2  =.............                            8 + 0 - 2 =.............    

Câu 10: ( 1 điểm ) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:
a.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	
	
	
	
	
	
	


b.
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                  CM duyệt                        Khối duyệt                                Người ra đề

                                                                                                  Phạm Thị Thu Thủy
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ
        TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

 số 4 và số 9
Câu 2: (1 điểm) (M1) Mỗi câu đúng 0,5 điểm
a.

	3
	4
	5


b.

	5
	6
	7


Câu 3: (1 điểm) (M1) Mỗi câu đúng 0,5 điểm
a.   A. 3                                           b.    B. <

Câu 4:  (1 điểm) (M1) 


A. hình vuông


B. hình chữ nhật

Câu 5: Tính: (1 điểm) (M1)Mỗi  phép tính đúng 0,25 điểm
8 – 2 =   6                                                10 – 0 = 10

 9 + 0 =  9                                                7 + 3 = 10

Câu 6: (1 điểm )(M2) Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm

        

           2 + 2 = 4                                     2 – 1 = 1  

            




            2 + 3 = 8                                  4 – 2 = 3  

Câu 7:(1 điểm)(M2)   5 + 2 + 1 = ?

             A.8
Câu 8:(1 điểm )(M2)  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
 Hình bên có: 


B. 7 hình tròn
Câu 9: Tính:(1điểm)(M3) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

9 – 1 + 2  = 10                            8 + 0 - 2 = 6
Câu 10:(1 điểm )(M3)  Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
a. 8 – 2 – 3 = 3                     b.  4 + 2 + 3 = 9
Trường tiểu học  Quang Trung               Thứ……. .ngày…….tháng 1 năm 2021
    Họ và tên: ………………………           BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ I

    Lớp: 1A….



             Môn: Toán
	Điểm
	Lời phê của cô giáo

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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Câu 1: Số ?
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Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống :

a                                

       4          5

b.
5
7

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

a.     [image: image30.png]


 + 4 = 7 

A. 3                          B. 0                       C.7                         D.2        

b.     8….10

A. >                        B. <                       C. =                        
Câu 4: Nối với hình thích hợp


A. hình vuông


 

B. hình chữ nhật

Câu 5: Tính: 

8 – 2 =                                                    10 – 0 =

 9 + 0 =                                                     7 + 3 =

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

        

            2 + 2 = 4                                     2 – 1 = 1  




             2 + 3 = 8                                     4 – 2 = 3  

Câu 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 
5 + 2 + 1 = ?

A. 8
B. 5
C. 6                      D. 10

Câu 8:(1 điểm )(M2)  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
 Hình bên có: 


A. 6 hình tròn
B. 7 hình tròn
C. 8 hình tròn
D. 9 hình tròn
Câu 9: Tính: 

9 – 1 + 2  =.............                            8 + 0 - 2 =.............    

Câu 10: Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:
a.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	
	
	
	
	
	
	


b.
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